PHỤ LỤC I
THÔNG BÁO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)
	UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH
MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                      Số: 
	                   Hồng Lĩnh, ngày  04  tháng 3 năm 2016


	Kính gửi:
	- Cục Phát triển doanh nghiệp
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.
Mã số doanh nghiệp: 3001658661
Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.835.350 Fax: 0393.836.020 

Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com
Website: thuyloibachatinh.com.vn
Sau đây chứng nhận ông: Phan Võ Tưởng
Điện thoại liên hệ: 0945.324.678  Email: huytuongdt@gmail.com
Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính
Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh được giao thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.
                                                             GIÁM ĐỐC 
                                                                 (Đã ký)
                                                                 Trần Quốc Hùng
PHỤ LỤC II

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                      Số: 
	                   Hồng Lĩnh, ngày 04  tháng 3 năm 2016


	Kính gửi:
	- UBND tỉnh Hà Tĩnh
- Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Tên giao dịch của doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

Mã số doanh nghiệp: 3001658661

Địa chỉ liên lạc: Số 176, đường Trần Phú, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0393835350    Fax: 0393836020      
Email: thuyloilinhcam2010@gmail.com

Website: thuyloibachatinh.com.vn

Sau đây chứng nhận: Ông Phan Võ Tưởng

Điện thoại liên hệ: 0945324678 (0988261717)  
Email: huytuongdt@gmail.com

Chức vụ tại doanh nghiệp: Phó phòng Tổ chức - Hành chính

Là người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh./.
	
	GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)
                                                             Trần Quốc Hùng



PHỤ LỤC IV

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                          Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày 05  tháng 8  năm 2016

	
	


(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2013 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 478  ngày 14 tháng 10  năm 2013.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013 

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2013

	TT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Kế hoạch 2013

	1
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	
	

	
	- Tổng diện tích tưới cả năm 
	ha
	 50.310,7

	
	- Tổng diện tích tiêu
	        ha
	17.865,2

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	
	

	
	- Tổng diện tích tưới cả năm 
	ha
	 50.310,7

	
	- Tổng diện tích tiêu
	        ha
	17.865,2

	3
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	48,115

	-
	Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	46,915

	-
	Thu bán nước sinh hoạt
	Tỷ đồng
	0,90

	-
	Thu hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,12

	-
	Thu qua cống
	Tỷ đồng
	0,18

	4
	Lợi nhuận trước thuế 
	Tỷ đồng
	0,027

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1.000 USD
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
	
	

	8.1
	Lao động
	Người
	355

	8.2 
	Kế hoạch chi
	Tỷ đồng
	48,088

	-
	Lương và phụ cấp
	Tỷ đồng
	14,96

	-
	Chi ăn ca
	Tỷ đồng
	2,086

	-
	Tiền lương làm thêm giờ
	Tỷ đồng
	0,959

	-
	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	Tỷ đồng
	3,162

	-
	Khấu hao cơ bản
	Tỷ đồng
	1,015

	-
	Quản lý doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	1,6

	-
	Điều tra diện tích
	Tỷ đồng
	0,06

	-
	Chi phí phối kết hợp tưới
	Tỷ đồng
	0,04

	-
	Kinh phí chống hạn, chống lụt
	Tỷ đồng
	0,3

	-
	Sửa chữa thường xuyên
	Tỷ đồng
	9,1

	-
	Chi phí đào tạo 
	Tỷ đồng
	0,08

	-
	Bảo hộ lao động
	Tỷ đồng
	0,16

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,5

	-
	Triển khai pháp lệnh, Nghị định
	Tỷ đồng
	0,07

	-
	Nguyên vật liệu thay thế
	Tỷ đồng
	0,11

	-
	Tiền điện
	Tỷ đồng
	3

	-
	Sửa chữa lớn công trình
	Tỷ đồng
	9,5

	-
	Lắp đặt thiết bị đo mưa, đồng hồ đo nước
	Tỷ đồng
	0,05

	-
	Biên soạn lịch sử, t/c kỷ niệm 50 năm XD&PT công ty
	Tỷ đồng
	0,3

	-
	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc
	Tỷ đồng
	0,05

	-
	Tiền điện vượt kế hoạch 2012
	Tỷ đồng
	0,656

	-
	Kiểm định an toàn đập
	Tỷ đồng
	0,3

	-
	Chi phí vận hành, sửa chữa cống Đò Điệm và các cống tiêu úng
	Tỷ đồng
	0,03

	8.3
	Kinh phí đề nghị cấp bù
	Tỷ đồng
	46,915

	-
	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	46,915


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                         Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày  05 tháng  8  năm 2016

	
	


(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2014 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 257  ngày 12 tháng 6  năm 2014.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

	TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị
	Kế hoạch 2014

	
	
	
	

	I
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	
	

	-
	Tổng diện tích tưới cả năm
	Ha
	51.305,2

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	Ha
	51.305,2

	3
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	49,536

	-
	Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	47,536

	-
	Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP
	Tỷ đồng
	1,15

	 
	Trong đó:
	Tỷ đồng
	 

	
	Thu bán nước sinh hoạt
	Tỷ đồng
	0,9

	
	Thu qua cống
	Tỷ đồng
	0,25

	-
	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	0,7

	-
	Thu hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,15

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	0,16

	5
	Nộp ngân sách 
	Tỷ đồng
	

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
	Tỷ đồng
	

	8.1
	Lao động
	Người
	358

	8.2
	Kế hoạch chi
	Tỷ đồng
	49,376

	a
	Chi hoạt động KTCT  thuỷ lợi
	Tỷ đồng
	48,656

	-
	Lương và phụ cấp
	Tỷ đồng
	16,124

	-
	Chi ăn ca
	Tỷ đồng
	2,095

	-
	Tiền lương làm thêm giờ
	Tỷ đồng
	1,275

	-
	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	Tỷ đồng
	3,535

	-
	Khấu hao cơ bản
	Tỷ đồng
	1,022

	-
	Quản lý doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	1,6

	-
	Chi phí phối kết hợp tưới
	Tỷ đồng
	0,045

	-
	Kinh phí chống hạn, chống lụt
	Tỷ đồng
	0,25

	-
	Sửa chữa thường xuyên
	Tỷ đồng
	9,2

	-
	Chi phí đào tạo 
	Tỷ đồng
	0,08

	-
	Bảo hộ lao động
	Tỷ đồng
	0,1

	-
	Triển khai pháp lệnh, nghị định
	Tỷ đồng
	0,06

	-
	Nguyên vật liệu thay thế
	Tỷ đồng
	0,12

	-
	Tiền điện
	Tỷ đồng
	3

	-
	Sửa chữa lớn công trình
	Tỷ đồng
	9,3

	-
	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc
	Tỷ đồng
	0,05

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,4

	-
	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
	Tỷ đồng
	0,4

	b
	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	0,67

	c
	Chi hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,05

	8.3
	Kinh phí đề nghị cấp bù
	Tỷ đồng
	47,536

	-
	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	47,536


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                     Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng 8 năm 2016

	
	


(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 49  ngày 18  tháng 3  năm 2015.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

	TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị
	Kế hoạch năm 2015

	
	
	
	

	I
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	
	

	-
	Tổng diện tích tưới cả năm
	Ha
	52.152,8

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	Ha
	52.152,8

	3
	Doanh thu
	Tỷ đồng
	50,143

	-
	Thu cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	47,343

	-
	Thu TLP của các đối tượng không miễn TLP
	Tỷ đồng
	1,45

	 
	Trong đó:
	Tỷ đồng
	

	+
	Thu bán nước sinh hoạt
	Tỷ đồng
	1,2

	+
	Thu qua cống
	Tỷ đồng
	0,25

	-
	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	1

	-
	Thu hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,15

	- 
	Thu khác
	Tỷ đồng
	0,2

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	0,41

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
	Tỷ đồng
	

	8.1
	Lao động
	Người
	360

	8.2
	Kế hoạch chi
	Tỷ đồng
	49,733

	a
	Chi hoạt động khai thác công trình thuỷ lợi
	Tỷ đồng
	48,763

	-
	Lương và phụ cấp
	Tỷ đồng
	16,627

	-
	Chi ăn ca
	Tỷ đồng
	1,885

	-
	Tiền lương làm thêm giờ
	Tỷ đồng
	1,105

	-
	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN
	Tỷ đồng
	3,618

	-
	Khấu hao cơ bản
	Tỷ đồng
	1,023

	-
	Quản lý doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	1,6

	-
	Chi phí phối kết hợp tưới
	Tỷ đồng
	0,02

	-
	Kinh phí chống hạn, chống lụt
	Tỷ đồng
	0,22

	-
	Sửa chữa thường xuyên
	Tỷ đồng
	8,6

	-
	Chi phí đào tạo 
	Tỷ đồng
	0,06

	-
	Bảo hộ lao động
	Tỷ đồng
	0,065

	-
	Triển khai pháp lệnh, nghị định
	Tỷ đồng
	0,05

	-
	Nguyên vật liệu thay thế
	Tỷ đồng
	0,12

	-
	Tiền điện
	Tỷ đồng
	3,3

	-
	Sửa chữa lớn công trình
	Tỷ đồng
	9,15

	-
	Ứng dụng, đổi mới công nghệ và thiết bị làm việc
	Tỷ đồng
	0,02

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,4

	-
	Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật
	Tỷ đồng
	0,4

	-
	Lập quy trình vận hành hồ Đá Bạc
	Tỷ đồng
	0,25

	-
	Kiểm định an toàn đập
	Tỷ đồng
	0,25

	b
	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	0,77

	c
	Chi hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,05

	d
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,15

	e
	Chi sửa chữa máy bơm, thiết bị (sử dụng nguồn vốn khấu hao - không cân đối trong nguồn thu)
	Tỷ đồng
	0,617

	8.3
	Kinh phí đề nghị cấp bù
	Tỷ đồng
	47,343

	-
	Cấp bù do miễn thu TLP diện tích tưới nước
	Tỷ đồng
	47,343


KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	                          Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng 8 năm 2016

	
	


(Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số 78  ngày 25  tháng 4  năm 2016.)

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM TRƯỚC

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính

- Kế hoạch và kết quả sản xuất kinh doanh cả năm

- Kế hoạch phát triển thị trường và sản phẩm

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Kế hoạch đầu tư các dự án cả năm

- Kết quả đầu tư cả năm (dự kiến).

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Các giải pháp thực hiện

1. Giải pháp về tài chính.

2. Giải pháp về sản xuất.

3. Giải pháp về marketing.

4. Giải pháp về nguồn nhân lực.

5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật.

6. Giải pháp về quản lý và điều hành.

7. Giải pháp khác.
BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016

	TT
	CHỈ TIÊU
	Đơn vị
	Kế hoạch (theo NĐ 67/2012/NĐ - CP

	1
	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu
	Ha
	

	-
	Tổng diện tích tưới cả năm
	Ha
	53.378,3

	2
	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)
	Ha
	53.378,3

	3
	Kế hoạch doanh thu
	Tỷ đồng
	51,377

	-
	Thu cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí DT tưới nước
	Tỷ đồng
	48,077

	-
	Thu kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	3,05

	 
	Trong đó:
	Tỷ đồng
	 

	
	Thu bán nước thô; qua cống
	Tỷ đồng
	1,9

	
	Thu kinh doanh dịch vụ trại tiểu
	Tỷ đồng
	1,15

	-
	Thu hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,1

	-
	Thu khác
	Tỷ đồng
	0,15

	4
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	2,496

	5
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	

	6
	Tổng vốn đầu tư
	Tỷ đồng
	

	7
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	

	8
	Các chỉ tiêu khác
	Tỷ đồng
	

	8.1
	Lao động
	Người
	360

	8.2
	Kế hoạch chi
	Tỷ đồng
	48,881

	a
	Chi hoạt động khai thác công trình thủy lợi
	Tỷ đồng
	46,379

	-
	Lương và phụ cấp
	Tỷ đồng
	16,739

	
	Lương và phụ cấp CBCNV - LĐ
	Tỷ đồng
	14,646

	
	Quỹ tiền lương viên chức quản lý chuyên trách và kiêm nhiệm
	Tỷ đồng
	2,093

	-
	Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn
	Tỷ đồng
	3,691

	-
	Chi phí làm thêm giờ
	Tỷ đồng
	1,149

	-
	Chi ăn giữa ca
	Tỷ đồng
	1,808

	-
	Chi khấu hao TSCĐ
	Tỷ đồng
	0,742

	-
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	Tỷ đồng
	1,51

	-
	Kinh phí chống hạn, chống lụt
	Tỷ đồng
	0,5

	-
	Sửa chữa thường xuyên
	Tỷ đồng
	8,6

	-
	Chi phí đào tạo 
	Tỷ đồng
	0,05

	-
	Bảo hộ lao động
	Tỷ đồng
	0,07

	-
	Tiền điện
	Tỷ đồng
	3,4

	-
	Sửa chữa lớn công trình (Chi phí xây lắp, tư vấn SCL)
	Tỷ đồng
	7,7

	-
	Ứng dụng, đổi mới công nghệ, thiết bị làm việc
	Tỷ đồng
	0,03

	-
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,39

	b
	Chi kinh doanh khai thác tổng hợp
	Tỷ đồng
	2,402

	c
	Chi hoạt động tài chính
	Tỷ đồng
	0,03

	d
	Chi khác
	Tỷ đồng
	0,07

	8.3
	Kinh phí đề nghị cấp bù
	Tỷ đồng
	48,077

	-
	Cấp bù do miễn thu TLP 
	Tỷ đồng
	48,077


PHỤ LỤC V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH HẰNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                   Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng 8 năm 2016

	
	


Năm báo cáo 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước: Sản phẩm sản xuất chủ yếu, doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách, thực hiện sản phẩm công ích, kim ngạch xuất khẩu...

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...).

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

BIỂU SỐ 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
	TT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2013
	Thực hiện năm 2014
	Thực hiện năm 2015
	Thực hiện năm báo cáo (9/ 2016)

	1
	Sản phẩm chủ yếu sản xuất
	
	
	
	
	

	- 
	Tổng diện tích tưới nước
	Ha
	50.315
	51.186
	52.152
	53.378

	2
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	49,562
	50,202
	50,472
	51,377

	3
	Lợi nhuận trước thuế
	Tỷ đồng
	1,469
	1,472
	2,450
	2,496

	4
	Nộp ngân sách
	Tỷ đồng
	0,521
	0,406
	0,404
	0,166

	5
	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)
	1000 USD
	
	
	
	

	6
	Sản phẩm dịch vụ công ích 
	Ha
	50.315
	51.186
	52.152
	53.378

	7
	Kế hoạch đầu tư phát triển
	Tỷ đồng
	
	
	
	

	a)
	- Nguồn ngân sách
	“
	
	
	
	

	b)
	- Vốn vay
	“
	
	
	
	

	c)
	- Vốn khác
	“
	
	
	
	

	8
	Tổng lao động
	Người
	351
	359
	360
	360

	9
	Tổng quỹ lương
	Tỷ đồng
	13,569
	14,996
	15,545
	16,739

	a)
	- Quỹ lương quản lý
	Tỷ đồng
	0,733
	1,544
	1,688
	2,093

	b)
	- Quỹ lương lao động
	Tỷ đồng
	12,836
	13,452
	13,857
	14,646


* Đối với tập đoàn kinh tế, tổng công ty và nhóm công ty mẹ - công ty con là báo cáo hợp nhất.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 2016
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
	TT
	Bên liên quan
	Nội dung giao dịch
	Giá trị giao dịch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	165 Xã (HTX) của 7 huyện (thị xã) phía Bắc Hà Tĩnh.
	Hợp đồng tưới nước
	48,077 (năm 2016)

	2
	Công ty cấp nước thô cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh Nghi Xuân, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh nước sạch Hồng Lĩnh và Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh. 
	Hợp đồng kinh tế
	0,892 (6 tháng đầu năm 2016)

	3
	Các chủ phương tiện vận tải thủy qua cống Đức Xá và Đồng Huề - Đồng Mỹ
	Thu phí qua cống
	0,116 (6 tháng đầu năm 2016)

	4
	Thu Kinh doanh, Dịch vụ - Trại tiểu
	Bán hàng ăn, uống
	0,514 (6 tháng đầu năm 2016)

	5
	Thu Hoạt động tài chính
	Lãi tiền gửi
	0,007 (6 tháng đầu năm 2016)


Giải thích:

(2):Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3):Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4):Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

PHỤ LỤC VI
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI NĂM 2016.
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH
CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                      Số: 
	                   Hồng Lĩnh, ngày      tháng      năm 2016


I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÈ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH

BIỂU MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH 2016
	TT
	Chỉ tiêu
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ so với KH
	Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước

	1
	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm
	
	53.378,4 (ha)
	28.747
(ha)
	54%
	.... %

	2
	Khối lượng, sản lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu
	
	(Tấn, kg)
	(Tấn, kg)
	.... %
	.... %

	3
	Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu
	(Thống kê số lượng các ý kiến phản hồi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích của doanh nghiệp)

	4
	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm
	
	………tr.đ
	………tr.đ
	.... %
	.... %

	5
	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm
	
	48.077
(Tr.đ)
	25.166
(Tr.đ)
	52%
	.... %


II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP
1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.

2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.

3. Thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp.

4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.

5. Quan hệ tốt với người lao động.

6. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.

PHỤ LỤC VII
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                            Số: 
	                               Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng      năm 2016

	
	

	
	

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Giữ nguyên
	Thoái vốn
	Tiến độ thực hiện đến năm báo cáo
	Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn
	Kế hoạch năm tiếp theo
	Ghi chú

	
	
	
	
	CPH
	Các hình thức khác
	
	
	

	
	
	
	Hoàn thành trong năm báo cáo
	Chưa hoàn thành
	Thành lập Ban Chỉ đạo
	Đang xác định giá trị DN
	Quyết định công bố giá trị DN
	Quyết định phê duyệt phương án
	Đã IPO
	Đại hội đồng cổ đông lần 1
	Tên hình thức
	Đã có quyết định phê duyệt
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	I
	CÔNG TY TNHH MTV THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên 

Công ty TNHH MTV THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH
	Không chuyển đổi


Giải thích:

(1) Tên Công ty: Tên gọi của doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
Từ (2) đến (10) và (12): Đề nghị tích dấu nhân (x) không viết hoa vào các ô tương ứng.

(11) Ghi rõ hình thức sắp xếp:

	- Chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 
	- Giao ;

	- Giải thể;
	- Bán;

	- Phá sản; 
	- Chuyển cơ quan quản lý;

	- Sáp nhập;
	- Các hình thức khác (nếu có)

	- Hợp nhất;
	


(13) Tỷ lệ Nhà nước dự kiến nắm giữ sau sắp xếp, thoái vốn: Đề nghị ghi nêu rõ tỷ lệ cụ thể về mức cổ phần, vốn góp của Nhà nước sau khi thực hiện các biện pháp sắp xếp. Trong trường hợp chưa dự kiến được tỷ lệ cụ thể, đề nghị ghi: Nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc dưới 50% vốn điều lệ...

(14) Ghi rõ hình thức sắp xếp dự kiến:

	- Giữ nguyên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
	- Hợp nhất;

	- Cổ phần hóa từ 50% vốn điều lệ trở lên;
	- Giao

	- Cổ phần hóa dưới 50% vốn điều lệ;
	- Bán

	- Chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
	- Chuyển cơ quan quản lý;

	- Giải thể;
	- Thoái vốn;

	- Phá sản;
	- Các hình thức khác (ghi cụ thể).

	- Sáp nhập;
	


PHỤ LỤC VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                            Số: 
	                               Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng 8  năm 2016

	
	


(Báo cáo đã được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt tại Văn bản số…….. ngày….... tháng …….. năm……..…..)

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

Thành viên và cơ cấu Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và các cán bộ chủ chốt: Danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, thành viên không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ); nhân thân, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, các vị trí quản lý đã nắm giữ, công việc quản lý được giao.

BIỂU SỐ 1 
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP
	TT
	Ho và tên
	Năm sinh
	Chức danh
	Phân loại thành viên
	Trình độ chuyên môn
	Kinh nghiệm nghề nghiệp
	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
	Công việc quản lý được giao

	
	
	
	Chức danh tại doanh nghiệp
	Chức danh tại công ty khác (nếu có)
	
	
	
	
	

	I. HĐTV
	1. Trần Quốc Hùng
	1958
	Chủ tịch Hội đồng thành viên 
	
	Chủ tịch HĐTV
	Kỹ sư Thủy lợi
	32 năm
	- Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm

- Chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh 
	

	
	2. Nguyễn Hữu Phúc
	1965
	Thành viện HĐTV
	
	Thành viên HĐTV
	Kỹ sư Thủy lợi
	27 năm
	- Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm

- Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	
	3. Trần Thị  Thu Huỳnh
	1975
	Thành viện Hội đồng thành viên
	
	Thành viên HĐTV
	Cử nhân Kinh tế
	17 năm
	- Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc

- Thành viên HĐTV công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	II. Giám đốc
	Trần Quốc Hùng
	1958
	Giám đốc công ty
	
	
	Kỹ sư Thủy lợi
	32 năm
	- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm

- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	III. Phó giám đốc
	1. Nguyễn Hữu Phúc
	1965
	Phó Giám đốc công ty
	
	
	Kỹ sư Thủy lợi
	27 năm
	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm

- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	
	2. Nguyễn Thế Hùng
	1967
	Phó Giám đốc công ty
	
	
	Kỹ sư Thủy lợi
	28 năm
	- Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Hồng Lam.

- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	
	3. Nguyễn Văn Huấn
	1970
	Phó Giám đốc công ty
	
	
	Cử nhân Kinh tế
	26 năm
	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc

- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	
	4. Phan Thị Vân Anh
	1977
	Phó Giám đốc công ty
	
	
	Cử nhân Kinh tế
	16 năm
	- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Linh Cảm

- Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	

	IV. Kế toán trưởng
	Trần Thị  Thu Huỳnh
	1975
	Thành viện Hội đồng thành viên
	
	Thành viên HĐTV
	Cử nhân Kinh tế
	17 năm
	- Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Can Lộc

- Kế toán trưởng công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh
	


2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên 
Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và tổng chi phí (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

- Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có).

- Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để bảo đảm đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).

5. Về quản lý rủi ro

Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có).

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP
(Tóm tắt các quyết định quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

	1
	Số 20/CV-SNN-TL
	01/11/2015
	V/v tiếp tục ra quân làm thủy lợi nội đồng và triển khai các giải pháp chống hạn phục vụ sản xuất năm 2015.

	2
	Số 1038/QĐ-UBND 
	30/3/2015
	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Hè Thu năm 2014 cho các địa phương đơn vị

	3
	Số 1802/QĐ-UBND
	14/5/2015
	Quyết định v/v giao chỉ tiên kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2015 cho các công ty TNHH MTV Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn.

	4
	Số 3310/QĐ-UBND
	21/8/2015
	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 cho các địa phương, đơn vị.

	5
	Số 124/QĐ-UBND
	13/01/2016
	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2014-2015 và Hè Thu năm 2015 cho các địa phương, đơn vị.

	6
	Số 616/QĐ-UBND
	14/3/2016
	Quyết định v/v bổ nghiệm ông Đào Văn Hà, giữ chức vụ Kiểm sát viên công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

	7
	Số 1955/QĐ-UBND-XD
	11/5/2016
	V/v sử dụng nguồn nước Hồ Cu Lây để xây dựng Nhà máy nước sinh hoạt cho một số hộ dận huyên Can Lộc

	8
	Số 1127/QĐ-UBND
	13/5/2016
	Quyết đinh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính năm 2016 cho các công ty TNHH MTV Thủy lợi và khối thủy nông cơ sở trên địa bàn.

	9
	Số 2113/QĐ-UBND
	01/8/2016
	Quyết định v/v phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán và xuân nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2016 và Hè Thu năm 2015 cho các địa phương, đơn vị (đợt 2)

	
	
	
	


III. Hoạt động của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

Hoạt động của Hội đồng thành viên và đánh giá hoạt động của Hội đồng thành viên công ty (Các quyết định, nghị quyết lớn của Ban Giám đốc trong kỳ như các Quyết định, Nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, mua sắm tài sản, ... Nêu số văn bản và tóm tắt nội dung văn bản).

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ thống kê các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

	TT
	Thành viên Hội đồng thành viên
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Số buổi họp không tham dự
	Lý do không tham dự
	Tỷ lệ

	1
	Ông: Trần Quốc Hùng
	Chủ tịch Hội đồng thành viên
	04
	0
	0
	100%

	2
	Ông: Nguyễn Hữu Phúc
	Thành viên HĐTV
	04
	0
	0
	100%

	3
	Bà: Trần Thị Thu Huỳnh
	Thành viên HĐTV
	04
	0
	0
	100%


2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY
(Chỉ nêu tóm tắt các cuộc họp quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

	TT
	Số văn bản
	Năm 2015
	Nội dung

	1
	Số 01/QĐ-HĐTV
	27/02/2015
	Đánh giá trước, trong, sau tết nguyên đán, phát động ra quân làm Thủy lợi đầu năm (vào ngày 12/01 âm lịch); Xâu dựng Kế hoạch sữa chữa lớn năm 2015

	2
	Số 03/QĐ-HĐTV
	25/5/2015
	Xét nâng lương cho CB-CNV lao động (34 người)

	3
	Số 04/NĐ-HĐTV
	06/7/2015
	Nghị quyết tập trung công tác chống hạn - phương án chống hạn, xét thưởng Vụ xuân 2015.

	4
	Số 08/QĐ-HĐTV
	26/10/2015
	Xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2016; thanh lý tài sản: 1 ô tô con cũ

	TT
	Số văn bản
	Năm 2016
	Nội dung

	1
	Số 01/NQ-HĐTV
	08/01/2016
	Công tác tổng kết - Hội nghị người lao động; bổ nhiện cụm trưởng, trạm trưởng

	2
	Số 02/NQ-HĐTV
	12/4/2016
	Nghị quyết thực hiện kế hoạch sản xuất năn 2016

	3
	Số 04/QĐ-HĐTV
	29/7/2016
	Phương án chống hạn - triển khai 6 máy bơm giả chiến; xét chế độ Kiểm soát viên hưởng lương chuyên trách thay bán chuyên trách

	4
	Số 14/TTr-HĐTV
	18/3/2016
	Tờ trình V/v bổ nhiện lại Kiểm sát viên công ty đối với ông Đào Văn Hà 


BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN
(Chỉ nêu tóm tắt các các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT VIÊN (Năm 2015)
1. Hoạt động giám sát của Kiểm soát viên
Bám sát Quy chế hoạt động và Chương trình làm việc năm 2015. Kiểm soát viên đã thực hiện đầy đủ công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty. Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Chủ sở hữu và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Từ đầu năm Kiểm soát viên xây dựng chương trình công tác trình Sở Tài chính xem xét, thẩm định trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt và công việc cụ thể đã thực hiện trong năm 2015:

- Kiểm tra tính hợp pháp, trung thực, cẩn trọng của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong quản lý điều hành công việc sản xuất, kinh doanh.

- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, báo cáo đánh giá công tác quản lý và các báo cáo khác trước khi trình Chủ sở hữu Công ty và các Sở có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tài chính, phân phối thu nhập, trích lập và sử dụng các quỹ của Công ty. 

- Nhận xét, đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về công bố thông tin của doanh nghiệp; về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước, Kiểm soát viên đề xuất, kiến nghị đối với Công ty những nội dung sau:

- Xây dựng quy chế công bố thông tin của Công ty, trong đó nêu rõ thẩm quyền, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ của các cá nhân, bộ phận liên quan, báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh để giám sát, đôn đốc thực hiện.  

- Công ty xây dựng và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành điều lệ, quy chế tài chính để thực hiện. 

Ngoài các hoạt động trên, Kiểm soát viên thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chủ sở hữu và thường xuyên cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật mới có liên quan để áp dụng theo đúng quy định.

2. Các báo cáo của Kiểm soát viên
Kiểm soát viên đã báo cáo UBND tỉnh, các Sở có liên quan bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giám sát tại Công ty theo định kỳ hằng quý, năm và được thể hiện cụ thể theo biểu dưới đây.

BIỂU SỐ 5
THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN
	TT
	Số văn bản
	Ngày
	Nội dung

	1
	 01/BC-KSV
	23/01/2015
	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động năm 2014

	2
	 02/BC-KSV
	23/01/2015
	Báo cáo thẩm định Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý năm 2014

	3
	 03/BC-KSV
	18/03/2015
	Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014

	4
	 04/BC-KSV
	12/04/2015
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý I năm 2015

	5
	 05/BC-KSV
	18/04/2015
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên năm 2014

	6
	 06/BC-KSV
	10/7/2015
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên 6 tháng đầu năm năm 2015

	7
	 07/BC-KSV
	09/10/2015
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý III năm 2015

	8
	 08/BC-KSV
	13/01/2016
	Báo cáo tình hình hoạt động của Kiểm soát viên quý IV năm 2015


IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.
BIỂU SỐ 6

THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 2016
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)
	TT
	Bên liên quan
	Nội dung giao dịch
	Giá trị giao dịch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	165 Xã (HTX) của 7 huyện (thị xã) phía Bắc Hà Tĩnh.
	Hợp đồng tưới nước
	48,077 (năm 2016)

	2
	Công ty cấp nước thô cho Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh Nghi Xuân, Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh - chi nhánh nước sạch Hồng Lĩnh và Trung tâm nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Tĩnh. 
	Hợp đồng kinh tế
	0,892 (6 tháng đầu năm 2016)

	3
	Các chủ phương tiện vận tải thủy qua cống Đức Xá và Đồng Huề - Đồng Mỹ
	Thu phí qua cống
	0,116 (6 tháng đầu năm 2016)

	4
	Thu Kinh doanh, Dịch vụ - Trại tiểu
	Bán hàng ăn, uống
	0,514 (6 tháng đầu năm 2016)

	5
	Thu Hoạt động tài chính
	Lãi tiền gửi
	0,007 (6 tháng đầu năm 2016)


Giải thích:

(2):Ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;

(3):Ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay...);

(4):Ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: Tỷ đồng, nghìn USD..)

PHỤ LỤC IX 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                         Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày      tháng      năm 2016

	
	


BIỂU SỐ 1 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 THÁNG 
Tên Doanh nghiệp:
(Kỳ báo cáo)

	- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ: Mẫu số B 01a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B 02a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B 03a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 09a-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính


BIỂU SỐ 2 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 
Tên Doanh nghiệp: 
(Năm báo cáo)

	Bảng cân đối kế toán - Mẫu số B01-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Báo cáo kết quả kinh doanh - Mẫu số B02-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Mẫu số B03-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Bản thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09-DN ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

	Ý kiến kiểm toán


PHỤ LỤC X

BÁO CÁO CHẾ ĐỘ, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

	UBND TỈNH HÀ TĨNH

CÔNG TY TMHH MỘT THÀNH VIÊN

THỦY LỢI BẮC HÀ TĨNH

MST: 3001658661
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	                         Số: 
	           Hồng Lĩnh, ngày  05  tháng 8  năm 2016

	
	


1. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

a) Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng đối với người lao động

- Nguyên tắc xác định trả lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

b) Quỹ tiền lương kế hoạch

- Quỹ tiền lương kế hoạch của lao động

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý doanh nghiệp

c) Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao của doanh nghiệp

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động

- Chính sách phân phối tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người quản lý doanh nghiệp

2. Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của doanh nghiệp

BIỂU BÁO CÁO QUỸ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2015

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm trước liền kề năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Kế hoạch

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP
	Hạng I
	
	
	

	II
	TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG
	
	
	
	

	1
	Lao động
	Người
	360
	360
	360

	2
	Mức tiền lương bình quân
	1.000 đ/tháng
	3.200.000
	3.200.000
	3,5

	3
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	14.778
	13.863
	14.646,0

	4
	Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động
	Triệu đồng
	
	1.197
	

	5
	Thu nhập bình quân
	1.000 đ/tháng
	3.500.000
	3.500.000
	4.100.000

	III
	TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
	
	
	
	

	1
	Số người quản lý doanh nghiệp
	Người
	06
	06
	06

	2
	Mức lương cơ bản bình quân
	Triệu đồng/tháng
	23,3
	23,3
	23,3

	3
	Quỹ tiền lương
	Triệu đồng
	1.680
	1.680
	2.093,0

	4
	Mức tiền lương bình quân
	Triệu đồng/tháng
	23,3
	23,3
	23,3

	5
	Qũy tiền thưởng
	
	128,69
	128,69
	

	6
	Tiền thưởng, thu nhập
	Triệu đồng/tháng
	30
	30
	30,0

	7
	Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý
	Triệu đồng/tháng
	27
	27
	27,0


- Nhận xét, đánh giá về quỹ tiền lương, tiền thưởng;

- Đề xuất, kiến nghị về chính sách tiền lương, tiền thưởng.
